
TT Công việc Nội dung các công việc cụ thể Dự kiến kết quả
Thời gian hoàn 

thành
Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối 

hợp

I

Thành lập mới 05 THT/HTX thu mua, chế biến rau, củ, 

quả trên địa bàn thành phố Kon Tum

Có 05 THT/HTX thu mua, chế biến 

rau, củ, quả trên địa bàn thành phố 

Kon Tum

Ngày 30/6/2020 UBND thành phố Kon Tum

Thành lập mới 01 THT/HTX sản xuất rau an toàn tại xã 

Măng Cành, huyện Kon Plông

Có 01 THT/HTX sản xuất rau an 

toàn tại xã Măng Cành, huyện Kon 

Plong

Ngày 30/3/2020 UBND huyện Kon Plông

Thành lập mới 01 THT/HTX sản xuất rau an toàn tại thị 

trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà 

Có 01 THT/HTX sản xuất rau an 

toàn tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk 

Hà 

Ngày 30/3/2020 UBND huyện Đăk Hà

Mỗi xã, phường tham gia 01 THT/HTX sản xuất rau an 

toàn.

Thành lập được một số HT/HTX sản 

xuất rau an toàn.
Ngày 30/10/2020 UBND các huyện, thành phố

Khảo sát, chọn đối tượng, địa điểm xây dựng mô hình
Chọn vị trí, đối tượng tham gia Mô 

hình
Ngày 15/01/2020

Làm việc với Doanh nghiệp, đơn vị liên kết tiêu thụ sản 

phẩm

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất 

tiêu thụ sản phẩm mô hình
Ngày 31/01/2020

Triển khai hỗ trợ xây dựng mô hình

Xây dựng mô hình liên kết sản xuất 

rau, củ quả, an toàn tại thành phố 

Kon Tum, quy mô 20 ha; huyện Đăk 

Hà, quy mô 10 ha; huyện Kon 

Plông: 20 ha

Ngày 31/03/2020

Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản 

xuất, sơ chế và chế biến 50 ha rau, củ, quả.

Sả phẩm mô hình liên kết chuỗi 

được cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm

Ngày 15/4/2020
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

Xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo gắn với truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm rau, củ quả đảm bảo an toàn thực 

phẩm 

Sản phẩm mô hình liên kết chuỗi 

được bao gói, gắn nhãn hiệu và truy 

suất nguồn gốc

Ngày 30/4/2020 Sở Khoa học và Công nghệ

Đánh giá, nghiệm thu mô hình liên kết

Mô hình liên kết sản xuất rau, củ 

quả, an toàn với quy mô 50 ha; Sản 

phẩm của MH chuỗi được tiêu thụ 

hết

Ngày 15/5/2020
UBND huyện Đăk Hà, Kon Plông, 

thành phố Kon Tum

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LIÊN KẾT SẢN XUẤT, TIÊU THỤ MỘT SỐ 

SẢN PHẨM  NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

 (Ban hành kèm theo Công văn số: 3281 /UBND-NNTN ngày 10 tháng 12  năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn; các 

Sở, ban ngành 

liên quan

Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất rau, củ quả an toàn thực phẩm

Các Sở, ban 

ngành liên quan

Thành lập mới Tổ hợp tác, hợp tác xã 

thu mua, chế biến rau, củ, quả trên địa 

bàn tỉnh

1

Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất 

chuỗi liên kết sản xuất cánh đồng lớn 

50 ha rau, củ, quả an toàn: Huyện Kon 

Plông: 20 ha; huyện Đăk Hà: 10 ha; 

thành phố Kon Tum: 20 ha.

2

UBND huyện Đăk Hà, Kon Plông, 

thành phố Kon Tum

1



TT Công việc Nội dung các công việc cụ thể Dự kiến kết quả
Thời gian hoàn 

thành
Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối 

hợp

Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn Danh sách tập huấn Ngày 31/12/2019

Tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận
Cấp 300 giấy chứng nhận cho 300 

người tham gia tập huấn
Ngày 28/02/2020

II

1
Thành lập tổ hợp tác/hợp tác xã sản 

xuất cà phê chè 

Thành lập mới 3 THT/HTX sản xuất cà phê chè tại 3 xã 

Đăk Choong, Xốp, Đăk Man, huyện Đăk Glei.

Thành lập được 03 THT/HTX sản 

xuất cà phê chè tại 3 xã Đăk 

Choong, Xốp, Đăk Man, huyện Đăk 

Glei

Ngày 15/02/2020 UBND huyện Đăk Glei

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn; các 

Sở, ban ngành 

liên quan

Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn Danh sách tập huấn Ngày 15/03/2020

Tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận
Cấp 180 giấy chứng nhận cho 180 

người tham gia tập huấn
Ngày 28/05/2020

Khảo sát và lập danh sách Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ 

trợ xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo gắn với truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất 

tiêu thụ sản phẩm 
Ngày 15/02/2020

Hỗ trợ xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo gắn với truy

xuất nguồn gốc sản phẩm cà phê nhân, sơ chế nguyên

chất, chế biến cà phê bột; hỗ trợ thuê đơn vị thiết kế nhãn

hiệu hàng hóa cho sản phẩm cà phê tham gia chuỗi liên

kết 

Sản phẩm được bao gói, gắn nhãn 

hiệu và truy suất nguồn gốc
Ngày 20/06/2020

Các Sở, ban 

ngành liên quan, 

Ủy ban nhân dân  

các huyện, thành 

phố

Sở Khoa học và 

công nghệ, 

UBND huyện 

Đăk Glei và sở, 

ban ngành có 

liên quan

Các Sở, ban 

ngành liên quan, 

Ủy ban nhân dân  

huyện Đắk Glei

Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê chè hữu cơ

Tập huấn, xây dựng mô hình chuyển 

giao quy trình sản xuất cà phê chè 

được chứng nhận tiêu chuẩn 4C, UTZ 

theo chuỗi giá trị; tập huấn nâng cao 

năng lực quản lý, sản xuất, tổ chức xúc 

tiến ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ 

sản phẩm

Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản 

xuất rau, củ, quả an toàn cho 300 lượt 

người sản xuất về nâng cao năng lực 

quản lý, sản xuất rau, củ, quả an toàn

3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

Sở Công Thương

2

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

Hỗ trợ xây dựng bao gói, nhãn hiệu,

logo gắn với truy xuất nguồn gốc sản

phẩm cà phê nhân, sơ chế nguyên chất,

chế biến cà phê bột; hỗ trợ thuê đơn vị

thiết kế nhãn hiệu hàng hóa cho sản

phẩm cà phê tham gia chuỗi liên kết,

đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ cấp Chứng

nhận nhãn hiệu cho sản phẩm.

2



TT Công việc Nội dung các công việc cụ thể Dự kiến kết quả
Thời gian hoàn 

thành
Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối 

hợp

III

Thành lập mới 04 THT/HTX

 trên địa bàn huyện Đắk Hà

Có thêm 04 THT/HTX sản xuất cà 

phê vối bền vững
Ngày 15/03/2020 UBND huyện Đăk Hà

Thành lập mới 03 THT/HTX

 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

Có thêm 03 THT/HTX sản xuất cà 

phê vối bền vững
Ngày 15/03/2020 UBND huyện Ngọc Hồi

Thành lập mới 02 THT/HTX

 trên địa bàn thành phố Kon Tum 

Có thêm 02 THT/HTX sản xuất cà 

phê vối bền vững
Ngày 15/03/2020 UBND Tp Kon Tum

Thành lập mới 01 THT/HTX huyện Sa Thầy
Có thêm 01 THT/HTX sản xuất cà 

phê vối bền vững
Ngày 15/03/2020 UBND huyện Sa Thầy

Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn Danh sách tập huấn Ngày 15/3/2020

Tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận
Cấp 300 giấy chứng nhận cho 300 

người tham gia tập huấn
Ngày 28/6/2020

Khảo sát và lập danh sách Doanh nghiệp có nhu  cầu hỗ 

trợ xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo gắn với truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm

Danh sách doanh nghiệp có nhu cầu 

hỗ trợ
Ngày 15/2/2020

 Hỗ trợ xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo  gắn với truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm cà phê nhân, sơ chế nguyên 

chất, chế biến cà phê bột; hỗ trợ thuê đơn vị thiết kế nhãn 

hiệu hàng hóa cho sản phẩm cà phê tham gia chuỗi liên 

kết 

Sản phẩm được bao gói, gắn nhãn 

hiệu và truy suất nguồn gốc
Ngày 20/6/2020

IV

Thành lập mới 25 THT/02 HTX trên địa bàn thành phố 

Kon Tum 

Có 25 THT/02HTX trên địa bàn 

thành phố Kon Tum trồng mía 

nguyên liệu

Ngày 15/03/2020 UBND TP Kon Tum

Thành lập mới 05 THT/01 HTX huyện Sa Thầy
Có 05 THT/01HTX huyện Sa Thầy 

trồng mía nguyên liệu
Ngày 15/03/2020 UBND huyện Sa Thầy

Sở Khoa học và 

công nghệ, 

UBND huyện 

Đăk Hà, Ngọc 

Hồi, Sa Thầy, TP 

Kon Tum và sở, 

ban ngành có 

liên quan

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn; các 

Sở, ban ngành 

liên quan

Các Sở, ban 

ngành liên quan, 

Ủy ban nhân dân  

huyện, thành phố

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn; các 

Sở, ban ngành 

liên quan

Thực chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê vối theo tiêu chuẩn 4C, UTZ

2

Sở Công Thương

Xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo gắn 

với truy xuất nguồn gốc sản phẩm cà 

phê nhân, sơ chế nguyên chất, chế biến 

cà phê bột; hỗ trợ thuê đơn vị thiết kế 

nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm cà 

phê tham gia chuỗi liên kết, đề nghị 

Cục Sở hữu trí tuệ cấp Chứng nhận 

nhãn hiệu cho sản phẩm

3

Thành lập mới HT/HTX sản xuất cà 

phê vối bền vững được cấp chứng nhận 

4C, UTZ

1

Thành lập mới 30 THT và 3 HTX 

trồng mía nguyên liệu trên địa bàn 

Thành phố Kon Tum, Sa Thầy.

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu mía ứng dụng công nghệ cao

Tập huấn kỹ thuật, nâng cao năng lực 

quản lý, sản xuất THT/HTX; xây dựng 

mô hình chuyển giao quy trình sản 

xuất cà phê vối được chứng nhận tiêu 

chuẩn 4C, UTZ; tổ chức xúc tiến ký 

kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản 

phẩm. 

3



TT Công việc Nội dung các công việc cụ thể Dự kiến kết quả
Thời gian hoàn 

thành
Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối 

hợp

Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn Danh sách tập huấn Ngày 30/11/2019

Tổ chức tập huấn
100 người dân được tham gia tập 

huấn
Ngày 31/12/2019

Ký hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ mía Các hợp đồng liên kết Ngày 30/11/2019

Xây dựng Dự án liên kết Dự án liên kết Ngày 15/12/2019

Thẩm định Dự án liên kết Biên bản thẩm định Ngày 15/01/2020
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

Phê duyệt Dự án liên kết Quyết định phê duyệt Ngày 28/02/2020 Văn phòng UBND tỉnh tham mưu

Tổ chức hỗ trợ và triển khai thực hiện Dự án liên kết
Dự án liên kết chuỗi sản xuất tiêu 

thụ mía
Ngày 31/12/2020 Công ty Cổ phần Đường Kon Tum

V

1
Thành lập mới tổ hợp tác sản xuất lúa 

gạo đỏ trên địa bàn huyện Kon Plông 
Thành lập mới 8 THT, xã Măng Bút

Có 08 THT trên địa bàn xã Măng 

Bút sản xuất lúa gạo đỏ
Ngày 15/03/2020 UBND huyện Kon Plông

Các Sở, ngành có 

liên quan 

Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn Danh sách tập huấn Ngày 30/3/2020

Tổ chức tập huấn 400 người được tham gia tập huấn Ngày 28/6/2020

Khảo sát, lập danh sách Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ
Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất 

tiêu thụ sản phẩm 
Ngày 15/2/2020

Hỗ trợ xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo  gắn với truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm gạo đỏ đảm bảo an toàn thực 

phẩm. Trong đó, thuê đơn vị thiết kế nhãn hiệu hàng hóa 

cho sản phẩm gạo đỏ của các Tổ hợp tác tham gia chuỗi 

liên kết

Sản phẩm được bao gói, gắn nhãn 

hiệu và truy suất nguồn gốc
Ngày 20/6/2020

Xây dựng Dự án liên kết trồng mía3

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

3

2

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, 

sản xuất, chuyển giao kỹ thuật sản xuất 

lúa gạo an toàn; ký kết hợp đồng; 

chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm trong sản xuất, sơ chế và chế 

biến lúa gạo; phổ biến cơ chế chính 

sách, pháp luật về liên kết hợp tác sản 

xuất.

UBND các xã, 

phường, thị trấn 

có trồng mía

UBND các 

huyện, thành 

phố; các Sở, 

ngành có liên 

quan

UBND huyện 

KonPlong; Các 

Sở, ngành có liên 

quan 

UBND huyện 

KonPlong, Sở 

Khoa học và 

công nghệ và các 

đơn vị có liên 

quan

UBND các 

huyện, thành phố

Tập huấn chuyển giao quy trình sản 

xuất mía nguyên liệu ứng dụng công 

nghệ cao trong các khâu chọn giống, 

làm đất, bón phân, tưới nước

2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

Hỗ trợ vật tư, thiết bị; xúc tiến thương 

mại; xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo 

gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

gạo đỏ đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Trong đó, thuê đơn vị thiết kế nhãn 

hiệu hàng hóa cho sản phẩm gạo đỏ 

của các Tổ hợp tác tham gia chuỗi liên 

kết

Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo đỏ gắn với xây dựng thương hiệu gạo đỏ Măng Đen

4



TT Công việc Nội dung các công việc cụ thể Dự kiến kết quả
Thời gian hoàn 

thành
Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối 

hợp

VI

Thành lập mới 8 THT/01 HTX sản xuất ngô sinh khối tại 

thành phố Kon Tum  

Có 08 THT/01 HTX sản xuất ngô 

sinh khối tại thành phố Kon Tum  
Ngày 20/3/2020 UBND Tp Kon Tum

Thành lập mới 07 THT/01 HTX sản xuất ngô sinh khối tại 

huyện Đắk Hà  

Có 07 THT/01 HTX sản xuất ngô 

sinh khối tại huyện Đắk Hà  
Ngày 20/3/2020 UBND huyện Đăk Hà

Thành lập mới 07 THT/01 HTX sản xuất ngô sinh khối tại 

huyện Kon Rẫy  

Có 07 THT/01 HTX sản xuất ngô 

sinh khối tại huyện Kon Rẫy  
Ngày 20/3/2020 UBND huyện Kon Rẫy

Thành lập mới 8 THT/01 HTX sản xuất ngô sinh khối tại 

huyện KonPlong

Có 08 THT/01 HTX sản xuất ngô 

sinh khối tại huyện KonPlong
Ngày 20/3/2020 UBND huyện Kon Plông

Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn Danh sách tập huấn Ngày 20/3/2020

Tổ chức tập huấn
200 người dân được tham gia tập 

huấn
Ngày 28/4/2020

Đăng ký nhu cầu chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô sinh 

khối

Diện tích và kinh phi thực hiện 

chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô 

sinh khối

Ngày 15/12/2019 UBND các huyện, thành phố

Tổng hợp nhu cầu kinh phí chuyển đổi trồng lúa sang 

trồng ngô sinh khối
Tổng nhu cầu kinh phí Ngày 31/12/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT

Đề xuất Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí chuyển đổi trồng lúa 

sang trồng ngô sinh khối

Bộ Tài chính thống nhất cấp kinh 

phí hỗ trợ
Ngày 31/01/2020 Sở Tài chính

Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách chuyển đổi trồng 

lúa sang trồng ngô sinh khối

Quyết định phân bổ kinh phí của 

UBND tỉnh
Ngày 28/02/2020 Văn phòng UBND tỉnh tham mưu

Tổ chức thực hiện chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô 

sinh khối

Diện tích chuyển đổi trồng lúa sang 

trồng ngô sinh khối
Ngày 30/6/2020 UBND các huyện, thành phố

VII

Thành lập mới 02 THT dược liệu thành phố Kon Tum
Có 02 THT

 dược liệu thành phố Kon Tum
Ngày 20/02/2020 UBND TP Kon Tum

Thành lập mới 03 THT dược liệu huyện Ia Hdrai 
Có 03 THT dược liệu  huyện Ia 

Hdrai 
Ngày 20/02/2020 UBND huyện Ia H'Drai

Thành lập mới 10 THT dược liệu huyện Kon Plông,  
Có10 THT dược liệu  huyện Kon 

Plông,  
Ngày 20/02/2020 UBND huyện Kon Plông

Thành lập mới 10 THT dược liệu huyện Tu Mơ Rông 
Có 10 THT dược liệu huyện Tu Mơ 

Rông 
Ngày 20/02/2020 UBND huyện Tu Mơ Rông

Thành lập mới 05 THT dược liệu huyện Đăk Glei 
Có 05 THT dược liệu  huyện Đăk 

Glei 
Ngày 20/02/2020 UBND huyện Đăk Glei

Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn Danh sách tập huấn Ngày 30/4/2020

 Tổ chức tập huấn 300 người được tham gia tập huấn Ngày 15/5/2020

2

Thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển 

đổi trồng lúa sang trồng ngô sinh khối 

(Theo Quyết định số 915/QĐ-TTg, 

ngày 27/5/2016 của Chính phủ)

3

Các Sở ngành 

đơn vị có liên 

quan

Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành 

phố và các đơn 

vị liên quan

2

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn và các 

đơn vị liên quan

Thành lập mới 30 THT dược liệu 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn; các 

Sở, ban ngành 

liên quan

Thành lập mới 30 THT/04 HTX sản 

xuất ngô sinh khối 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

UBND các 

huyện, thành 

phố; các Sở, 

ngành có liên 

quan

Tập huấn chuyển giao quy trình sản 

xuất ngô sinh khối; tập huấn nâng cao 

năng lực quản lý THT, HTX trồng ngô 

sinh khối

Thực hiện chuỗi liên kết sản trồng cây thức ăn chăn nuôi (Ngô sinh khối):

1

Sở Y tế

Tập huấn chuyển giao quy trình nuôi 

trồng dược liệu theo quy trình thực 

hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc 

của Tổ chức Y tế Thế giới GACP-

WHO

Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất dược liệu

1
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TT Công việc Nội dung các công việc cụ thể Dự kiến kết quả
Thời gian hoàn 

thành
Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối 

hợp

Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn Danh sách tập huấn Ngày 4/30/2020

 Tổ chức tập huấn 300 người được tham gia tập huấn Ngày 15/5/2020

Khảo sát và đăng ký nhu cầu hỗ trợ giống dược liệu Tổng diện tích hỗ trợ Ngày 28/2/2020

Tổng hợp danh sách và nhu cầu kinh phí hỗ trợ giống 

dược liệu
Tổng nhu cầu kinh phí Ngày 30/3/2020

Tổ chức hỗ trợ giống dược liệu Tổng diện tích 300 ha Ngày 30/6/2020

VIII

Thành lập mới 05 THT sản xuất chanh dây thành phố Kon 

Tum

Có 05 THT sản xuất chanh dây 

thành phố Kon Tum
Ngày 10/3/2020 UBND thành phố Kon Tum

Thành lập mới 05 THT/01 HTX sản xuất chanh dây huyện 

Sa Thầy

Có 05 THT/01 HTX

 sản xuất chanh dây huyện Sa Thầy
Ngày 10/3/2020 UBND huyện Sa Thầy

Thành lập mới 05 THT/01 HTX

 sản xuất chanh dây huyện Đắk Tô

Có 05 THT/01 HTX

 sản xuất chanh dây huyện Đắk Tô
Ngày 10/3/2020 UBND huyện Đăk Tô

Thành lập mới 05 THT/01 HTX

 sản xuất chanh dây huyện Ngọc Hồi

Có 05 THT/01 HTX

 sản xuất chanh dây huyện Ngọc Hồi
Ngày 10/3/2020 UBND huyện Ngọc Hồi

Thành lập mới 05 THT/HTX

 sản xuất chanh dây huyện Kon Rẫy

Có 05 THT/HTX

 sản xuất chanh dây huyện Kon Rẫy
Ngày 10/3/2020 UBND huyện Kon Rẫy

Thành lập mới 05 THT/01 HTX

 sản xuất chanh dây huyện Đắk Hà

Có 05 THT/01 HTX

 sản xuất chanh dây huyện Đắk Hà
Ngày 10/3/2020 UBND huyện Đăk Hà

Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn Danh sách tập huấn Ngày 30/4/2020

Tổ chức tập huấn
200 người dân được tham gia tập 

huấn
Ngày 30/5/2020

Khảo sát và đăng ký nhu cầu hỗ trợ giống chanh dây Tổng diện tích hỗ trợ Ngày 28/2/2020 UBND các huyện, thành phố

Tổng hợp danh sách và nhu cầu kinh phí hỗ trợ giống 

chanh dây
Tổng nhu cầu kinh phí Ngày 30/3/2020 UBND các huyện, thành phố

Tổ chức hỗ trợ giống chanh dây Tổng diện tích 200 ha Ngày 30/6/2020 UBND các huyện, thành phố

Tổ chức hỗ trợ giống dược liệu4

UBND các huyện: Ia H'Drai, Đăk 

Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông và 

thành phố Kon Tum

Các Sở ngành 

đơn vị có liên 

quan

Tập huấn chuyển giao quy trình trồng 

canh dây an toàn, nâng cao năng lực 

sản xuất, quản lý cho các THT, HTX; 

phổ biến cơ chế chính sách, pháp luật 

về liên kết hợp tác sản xuất; Tổ chức 

tập huấn nâng cao năng lực quản lý, 

sản xuất; tổ chức cho các chủ thể tham 

gia chuỗi liên kết ký kết hợp đồng

Sở Nông nghiệp và

 Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành 

phố và các đơn 

vị liên quan

2

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực 

quản lý, sản xuất; tổ chức cho các chủ 

thể tham gia chuỗi liên kết ký kết hợp 

đồng; phổ biến cơ chế chính sách, 

pháp luật về liên kết hợp tác sản xuất 

cho các hợp tác xã trồng dược liệu.

Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành 

phố và các đơn 

vị liên quan

3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

Các Sở ngành 

đơn vị có liên 

quan

Thành lập mới 

30 THT/05 HTX trồng chanh dây

 Hỗ trợ giống chanh

 dây cho các hộ tham gia chuỗi liên 

kết.

3

Các Sở ngành 

đơn vị có liên 

quan

1

Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất chanh dây

6



TT Công việc Nội dung các công việc cụ thể Dự kiến kết quả
Thời gian hoàn 

thành
Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối 

hợp

IX

Thành lập mới 02 THT trồng sắn tại thành phố Kon Tum
Có 02 THT trồng sắn tại thành phố 

Kon Tum
Ngày 10/03/2020 UBND thành phố Kon Tum

Thành lập mới 10 THT trồng sắn huyện Sa Thầy Có 10 THT trồng sắn huyện Sa Thầy Ngày 10/03/2020 UBND huyện Sa Thầy

Thành lập mới 05 THT trồng sắn huyện Đắk Tô Có 05 THT trồng sắn huyện Đắk Tô Ngày 10/03/2020 UBND huyện Đắk Tô

Thành lập mới 05 THT trồng sắn huyện Ngọc Hồi
Có 05 THT trồng sắn huyện Ngọc 

Hồi
Ngày 10/03/2020 UBND huyện Ngọc Hồi

Thành lập mới 05 THT trồng sắn huyện Kon Rẫy
Có 05 THT trồng sắn huyện Kon 

Rẫy
Ngày 10/03/2020 UBND huyện Kon Rẫy

Thành lập mới 03 THT trồng sắn huyện Ia H Đrai
Có 03 THT trồng sắn huyện Ia H 

Đrai
Ngày 10/03/2020 UBND huyện Ia HĐrai

Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn Danh sách tập huấn Ngày 30/04/2020

Tổ chức ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm theo chuỗi liên kết

Tổng diện tích 3,500 ha huyện Sa 

Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, 

Ia H'Drai và thành phố Kon Tum

Ngày 28/04/2020

Ký hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sắn Các hợp đồng liên kết Ngày 30/01/2020

Xây dựng Dự án liên kết Dự án liên kết Ngày 28/02/2020

Thẩm định Dự án liên kết Biên bản thẩm định Ngày 15/3/2020
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

Phê duyệt Dự án liên kết Quyết định phê duyệt Ngày 30/3/2020 UBND tỉnh

Tổ chức hỗ trợ và triển khai thực hiện Dự án liên kết
Dự án liên kết chuỗi sản xuất tiêu 

thụ sắn
Ngày 31/8/2020 Các công ty, nhà máy chế biến sắn

3 Xây dựng Dự án liên kết trồng sắn

Các công ty, nhà máy chế biến sắn

UBND các xã, 

phường, thị trấn 

có trồng mía

UBND các 

huyện, thành 

phố; các Sở, 

ngành có liên 

quan

Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất sắn

Sở Nông nghiệp

 và Phát triển nông thôn

UBND các 

huyện, thành 

phố; các Sở, 

ngành có liên 

quan

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, 

chuyển giao quy trình và xây dựng mô 

hình trồng sắn bền vững

2

Thành lập mới 30 THT trồng sắn

UBND các 

huyện, thành 

phố; các Sở, 

ngành có liên 

quan

1
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